Bảng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá
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	Đặc tính
	Yêu cầu

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	I
	Giấy A4
	

	1
	Xuất xứ
	Nhà cung cấp đề xuất

	2
	Nước sản xuất
	Nhà cung cấp đề xuất

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Giấy in, photo A4 DoubleA 80 gsm (hoặc tương đương)

	4
	Tài liệu dẫn chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, catalog
	 Được dịch ra tiếng việt hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	5
	Chất lượng
	· Là loại giấy cao cấp, đẹp, trắng, mịn, láng và bám mực tốt;
· Giấy in được sản xuất từ 100% bột giấy hoá học tẩy trắng, có độ sạch hóa học và chất lượng cao;
· Độ cản quang tốt, thích hợp dùng để in hai mặt;
· Giấy có màu trắng;
· Giấy phải có màu sắc đồng đều trong cùng một lô hàng;
· Mặt giấy phải phẳng, không bị nhăn, gấp, thủng rách hoặc khuyết tật bề mặt khác;
· Giấy không được có bụi, đốm khác màu phân biệt được bằng mắt thường;
· Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải phẳng, thẳng, không bị xơ xước;
· Giấy chịu được nhiệt độ nóng của các bộ phận trong máy in, máy photocopy, có cường độ chống cong tốt, không xảy ra sự rách giấy khi in ấn liên tục, sử dụng được cả hai mặt giấy với chất lượng như nhau, có thể in nhiều trong thời gian dài mà không bị kẹt giấy.

	6
	Định lượng (Basis weight)
	80 gsm/m2 (80 gam trên 1 mét vuông giấy)

	7
	Kích thước
	Khổ giấy A4: 210 x 297 mm (sai số cho phép: ± 1 mm)

	8
	Độ trắng
	≥ 153 CIE – theo tiêu chuẩn ISO 11475:2017
(Đính kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 11475:2017)

	9
	Độ sáng
	≥ 105% - theo tiêu chuẩn ISO 2470-2 : 2008
(Đính kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 2470-2 : 2008)

	10
	Độ mờ
	≥ 90% - theo tiêu chuẩn ISO 2471 : 2008
(Đính kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 2471 : 2008)

	11
	Đóng gói
	· 5 ram/thùng và 500 tờ/Ram.
Trên bao bì mỗi Ram giấy phải ghi tên sản phẩm, nơi sản xuất, định lượng, kích thước, số lượng tờ trong một ram, có mã vạch/QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

	13
	Thời gian bảo hành
	12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.

	II
	Giấy A3

	1
	Nước sản xuất
	Nhà cung cấp đề xuất

	2
	Xuất xứ
	Nhà cung cấp đề xuất

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Giấy in, photo A3 DoubleA 80 gsm (hoặc tương đương)

	4
	Tài liệu dẫn chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, catalog
	Được dịch ra tiếng việt hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	5
	Chất lượng
	· Là loại giấy cao cấp, đẹp, trắng, mịn, láng và bám mực tốt;
· Giấy in được sản xuất từ 100% bột giấy hoá học tẩy trắng, có độ sạch hóa học và chất lượng cao;
· Độ cản quang tốt, thích hợp dùng để in hai mặt;
· Giấy có màu trắng;
· Giấy phải có màu sắc đồng đều trong cùng một lô hàng;
· Mặt giấy phải phẳng, không bị nhăn, gấp, thủng rách hoặc khuyết tật bề mặt khác;
· Giấy không được có bụi, đốm khác màu phân biệt được bằng mắt thường;
· Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải phẳng, thẳng, không bị xơ xước;
· Giấy chịu được nhiệt độ nóng của các bộ phận trong máy in, máy photocopy, có cường độ chống cong tốt, không xảy ra sự rách giấy khi in ấn liên tục, sử dụng được cả hai mặt giấy với chất lượng như nhau, có thể in nhiều trong thời gian dài mà không bị kẹt giấy.

	6
	Định lượng (Basis weight)
	80 gsm/m2 (80 gam trên 1 mét vuông giấy)

	7
	Kích thước
	Khổ giấy A3: 297 x 420 mm (sai số cho phép: ± 1 mm)

	8
	Độ trắng
	≥ 153 CIE – theo tiêu chuẩn ISO 11475:2017
(Đính kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 11475:2017)

	9
	Độ sáng
	≥ 105% - theo tiêu chuẩn ISO 2470-2 : 2008
(Đính kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 2470-2 : 2008)

	10
	Độ mờ
	≥ 90% - theo tiêu chuẩn ISO 2471 : 2008
(Đính kèm giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 2471 : 2008)

	11
	Đóng gói
	· 5 Ram/thùng và 500 tờ/Ram;
· Trên bao bì mỗi Ram giấy phải ghi tên sản phẩm, nơi sản xuất, định lượng, kích thước, số lượng tờ trong một ram, có mã vạch/QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

	13
	Thời gian bảo hành
	12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.

	III
	Giấy A0
	

	1
	Nước sản xuất
	Nhà cung cấp đề xuất

	2
	Xuất xứ
	Nhà cung cấp đề xuất

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Giấy Liên Sơn – tương đương

	4
	Tài liệu dẫn chiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, catalog
	Được dịch ra tiếng việt hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất

	5
	Chất lượng
	· Là loại giấy cao cấp, đẹp, trắng, mịn, láng và bám mực tốt;
· Giấy in được sản xuất từ 100% bột giấy hoá học tẩy trắng, có độ sạch hóa học và chất lượng cao;
· Độ cản quang tốt, thích hợp dùng để in hai mặt;
· Giấy có màu trắng;
· Giấy phải có màu sắc đồng đều trong cùng một lô hàng;
· Mặt giấy phải phẳng, không bị nhăn, gấp, thủng rách hoặc khuyết tật bề mặt khác;
· Giấy không được có bụi, đốm khác màu phân biệt được bằng mắt thường;
· Các mép giấy và hai mặt cắt bên phải phẳng, thẳng, không bị xơ xước;
· Giấy chịu được nhiệt độ nóng của các bộ phận trong máy in, có cường độ chống cong tốt, không xảy ra sự rách giấy khi in ấn liên tục, sử dụng được cả hai mặt giấy với chất lượng như nhau, có thể in nhiều trong thời gian dài mà không bị kẹt giấy.

	6
	Định lượng (Basis weight)
	100 gsm/m2 (100 gam trên 1 mét vuông giấy)

	7
	Kích thước
	Khổ giấy A0: 841 x 1189 mm (sai số cho phép: ± 1 mm)

	8
	Độ trắng
	≥ 95 ISO (tạo sự tương phản cao khi in và khả năng chống phai màu).  - Đính kèm thông báo xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất

	9
	Độ sáng
	≥ 100% - Đính kèm thông báo xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất

	10
	Độ mờ
	≥ 90 % - Đính kèm thông báo xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất

	11
	Độ nhẵn Bekk
	≥ 25 % - Đính kèm thông báo xác nhận thông số kỹ thuật của nhà sản xuất

	12
	Đóng gói
	· Lỏi giấy ≥ 7,5 inch;
· ≥ 8.5kg/ cuộn ;
· Trên bao bì mỗi cuộn giấy phải ghi tên sản phẩm, nơi sản xuất, định lượng, kích thước, trọng lượng cuộn, có mã vạch/QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

	13
	Thời gian bảo hành
	· 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu.

	IV
	Bìa kiếng A4
	

	1
	Nước sản xuất
	· Việt Nam

	2
	Xuất xứ
	· Việt Nam

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	

	4
	Chất lượng
	· Mặt kiếng trong suốt giúp dễ quan sát bên trong
· Làm từ nhựa PVC có độ bền cao

	5
	Độ dày
	· 1.5mm

	6
	Kích thước
	· Khổ  giấy A4: 210 x 297 mm (sai số cho phép: ± 1 mm)

	7
	Quy cách
	· 100 tờ/ xấp

	V
	Bìa kiếng A3
	

	1
	Nước sản xuất
	· Việt Nam

	2
	Xuất xứ
	· Việt Nam

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	

	4
	Chất lượng
	· Mặt kiếng trong suốt giúp dễ quan sát bên trong
· Làm từ nhựa PVC có độ bền cao

	5
	Độ dày
	· 1.5mm

	6
	Kích thước
	· Khổ  giấy A3: 420 x 297 mm (sai số cho phép: ± 1 mm)

	7
	Quy cách
	· 100 tờ/ xấp


· Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.
· Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí vận chuyển, bốc dỡ đến kho bên mua, chi phí thử nghiệm, thí nghiệm, hàng mẫu (nếu có) theo yêu cầu trong HSMT.
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1. Các yêu cầu khác
· Nhà thầu cung cấp sản phẩm đảm bảo đầy đủ các dịch vụ liên quan: Chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan của nhà thầu đảm bảo hàng hóa sau khi bàn giao được sử dụng bình thường.
· Hàng hóa khi giao cho Chủ đầu tư không đáp ứng đúng thông số đề xuất và không đạt yêu cầu sử dụng thì nhà thầu phải có trách nhiệm đổi lại cho đạt yêu cầu sử dụng. Thời gian đổi lại không quá 24 giờ kể từ khi Chủ đầu tư có yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và nghiệm thu
Các kiểm tra và nghiệm thu cần tiến hành gồm có:
· Khi nhận hàng Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra và nhận hàng hóa. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối không nhận hàng và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng khối lượng hàng hóa mới đạt yêu cầu.
· Kiểm tra ngoại quan (hàng hóa còn mới, không lỗi, không trầy xước …);
· Kiểm tra chi tiết các chỉ tiêu phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm hợp đồng;
· Trường hợp Hội đồng nghiệm thu sau khi kiểm tra nghiệm thu kết luận không đạt thì xem như lô hàng đó chưa giao và Chủ đầu tư sẽ tiến hành phạt hợp đồng nếu trễ tiến độ giao hàng theo hợp đồng đã ký kết.

